
Trường THCS Ngọc Hồi

Học kỳ 1

Năm học2024-2025

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 7A3 7A4

1
HĐTN - 

Phương

HĐTN - H 

Hà

HĐTN - 

Tr.Hằng

HĐTN - 

Thái

HĐTN - 

Tâm

HĐTN - 

Chi V

HĐTN - 

Hà Sinh

HĐTN - V 

Huệ

HĐTN - 

Hà S

HĐTN - 

Chi T

HĐTN - 

Nhung

HĐTN - 

Hậu

2
KHTN - 

Tâm

T ANH - 

Trang A

N VĂN - 

Tr.Hằng

N VĂN - 

Hiền

N VĂN - 

Chi V
ÂN - Hiếu TOÁN - Lý

T ANH - 

N.Hằng

KHTN 3 - 

Nguyệt

TOÁN - 

Chi T

N VĂN - 

Hà V

TOÁN - 

Xuân

3
TOÁN - 

Hường

TOÁN - H 

Anh

N VĂN - 

Tr.Hằng

KHTN - 

Thái
ÂN - Hiếu

LS&ĐL - 

Hiền

KHTN - 

Hà Sinh

T ANH - 

N.Hằng

TOÁN - 

Dung T

N VĂN - H 

Hà
TIN - Xuân

KHTN 3 - 

Hậu

4
TOÁN - 

Hường

LS&ĐL - 

Hà V

TOÁN - 

Trang

TOÁN - 

Chi T

KHTN - 

Tâm
TOÁN - Lý

GDCD - 

Chi V

KHTN - 

Hậu
ĐỊA - Hà S

N VĂN - H 

Hà

TOÁN - 

Nhung

N VĂN - 

Thủy Đ

5
LS&ĐL - 

Hà V

GDCD - 

Chi V

TOÁN - 

Trang

TOÁN - 

Chi T

LS&ĐL - 

Hiền
TOÁN - Lý

T ANH - 

Mai

TOÁN - 

Dung T

GDCD - 

Trang GD
ĐỊA - Hà S

TOÁN - 

Nhung

T ANH - 

N.Hằng

1
KHTN - 

Tâm

CN - Giang 

KHTN

N VĂN - 

Tr.Hằng

TOÁN - 

Chi T

GDTC - 

Thông

T ANH - 

Mai

TIN - 

Trang

N VĂN - 

Th Hằng

KHTN 1 - 

Giang L
TIN - Xuân

TOÁN - 

Nhung

T ANH - 

N.Hằng

2 TIN - Trâm
KHTN - 

Mận

LS&ĐL - 

Th Hằng

T ANH - 

N.Hằng

T ANH - 

M.Anh

TIN - 

Trang

GDTC - 

Thông

CN - Giang 

KHTN

KHTN 3 - 

Nguyệt

T ANH - 

Mai

N VĂN - 

Hà V
TIN - Xuân

3
TOÁN - 

Hường

KHTN - 

Mận

GDĐP - 

M.Anh

KHTN - 

Thái

LS&ĐL - 

Hiền
TOÁN - Lý

N VĂN - 

Th Hằng

TIN - 

Trang
MT - Thu

KHTN 3 - 

Nguyệt

GDĐP - 

Nhung

KHTN 3 - 

Hậu

4
GDTC - 

Thông

LS&ĐL - 

Hà V

T ANH - 

N.Hằng

CN - Giang 

KHTN

TOÁN - 

Trang
TOÁN - Lý ÂN - Hiếu

TOÁN - 

Dung T

GDTC - 

Đạt
MT - Thu

SỬ - 

Dương

GDĐP - 

Trang GD

5
LS&ĐL - 

Hà V

TOÁN - H 

Anh

GDCD - 

Tr.Hằng
ÂN - Hiếu

TIN - 

Trang

LS&ĐL - 

Hiền
TOÁN - Lý

TOÁN - 

Dung T
SỬ - Hà S

GDĐP - 

Chi T

T ANH - 

N.Hằng

SỬ - 

Dương

1
TOÁN - 

Hường

KHTN - 

Mận

TOÁN - 

Trang

TOÁN - 

Chi T

GDTC - 

Thông

N VĂN - 

Chi V

GDĐP - 

M.Anh

ÂN - V 

Huệ

KHTN 2 - 

Giang 

KHTN

N VĂN - H 

Hà

T ANH - 

N.Hằng

GDTC - 

Đạt

2
T ANH - 

Trang A

KHTN - 

Mận

GDTC - 

Thông

T ANH - 

N.Hằng

TOÁN - 

Trang

KHTN - 

Hậu

N VĂN - 

Th Hằng

LS&ĐL - 

Dương

T ANH - 

M.Anh

KHTN 3 - 

Nguyệt

KHTN 1 - 

Giang L

N VĂN - 

Thủy Đ

3
N VĂN - 

Phương

TOÁN - H 

Anh

LS&ĐL - 

Th Hằng

TIN - 

Trang

N VĂN - 

Chi V

GDTC - 

Thông
TOÁN - Lý

T ANH - 

N.Hằng

TOÁN - 

Dung T

TOÁN - 

Chi T

KHTN 2 - 

Giang 

KHTN

CN - Mận

4
N VĂN - 

Phương

TOÁN - H 

Anh

KHTN - 

Giang 

KHTN

GDTC - 

Thông

N VĂN - 

Chi V

KHTN - 

Hậu

KHTN - 

Hà Sinh

TOÁN - 

Dung T

GDĐP - Hà 

S

GDTC - 

Đạt

KHTN 3 - 

Nguyệt

GDCD - 

Trang GD

5
GDCD - 

Chi V

T ANH - 

Trang A

TIN - Dung 

T

LS&ĐL - 

Th Hằng

T ANH - 

M.Anh

CN - Giang 

KHTN
TOÁN - Lý

KHTN - 

Hậu
SỬ - Hà S

SỬ - 

Dương

GDCD - 

Trang GD

KHTN 1 - 

Giang L

1
GDTC - 

Thông
MT - Liên

KHTN - 

Giang 

KHTN

T ANH - 

N.Hằng

TOÁN - 

Trang

GDĐP - 

M.Anh

LS&ĐL - 

Dương

N VĂN - 

Th Hằng

TOÁN - 

Dung T

KHTN 1 - 

Giang L
ÂN - Hiếu ĐỊA - Như

2 ÂN - Hiếu
TIN - Dung 

T

T ANH - 

N.Hằng
MT - Liên

TOÁN - 

Trang

KHTN - 

Hậu

N VĂN - 

Th Hằng

GDTC - 

Thông

N VĂN - 

Huệ V

TOÁN - 

Chi T

GDTC - 

Đạt

N VĂN - 

Thủy Đ

3
GDĐP - 

M.Anh

N VĂN - H 

Hà
MT - Liên

KHTN - 

Thái

KHTN - 

Tâm

N VĂN - 

Chi V

KHTN - 

Hà Sinh

KHTN - 

Hậu

N VĂN - 

Huệ V

T ANH - 

Mai

TOÁN - 

Nhung

SỬ - 

Dương

4
HĐTN - 

Phương

HĐTN - H 

Hà

HĐTN - 

Tr.Hằng

HĐTN - 

Thái

HĐTN - 

Tâm

HĐTN - 

Chi V

HĐTN - 

Hà Sinh
MT - Liên

HĐTN - 

Hà S

HĐTN - 

Chi T

HĐTN - 

Nhung

HĐTN - 

Hậu

5

1
T ANH - 

Trang A

LS&ĐL - 

Hà V

CN - Giang 

KHTN

LS&ĐL - 

Th Hằng

GDCD - 

Chi V

LS&ĐL - 

Hiền

T ANH - 

Mai

GDTC - 

Thông

T ANH - 

M.Anh

GDCD - 

Trang GD
CN - Mận

TOÁN - 

Xuân

2
N VĂN - 

Phương

N VĂN - H 

Hà
ÂN - Hiếu

GDTC - 

Thông

LS&ĐL - 

Hiền

HĐTN - 

Chi V

N VĂN - 

Th Hằng

HĐTN - V 

Huệ

N VĂN - 

Huệ V

T ANH - 

Mai

KHTN 3 - 

Nguyệt

TOÁN - 

Xuân

3
LS&ĐL - 

Hà V

GDTC - 

Thông

LS&ĐL - 

Th Hằng

GDĐP - 

M.Anh

CN - Giang 

KHTN

GDCD - 

Chi V

LS&ĐL - 

Dương

GDĐP - V 

Huệ

TOÁN - 

Dung T

N VĂN - H 

Hà
ĐỊA - Như

GDTC - 

Đạt

4
CN - Dung 

T

GDĐP - 

M.Anh

KHTN - 

Giang 

KHTN

N VĂN - 

Hiền

KHTN - 

Tâm

GDTC - 

Thông

KHTN - 

Hà Sinh

GDCD - 

Chi V

GDTC - 

Đạt

TOÁN - 

Chi T
MT - Thu

N VĂN - 

Thủy Đ

5
KHTN - 

Tâm
ÂN - Hiếu

N VĂN - 

Tr.Hằng

N VĂN - 

Hiền

N VĂN - 

Chi V

T ANH - 

Mai

CN - Dung 

T

LS&ĐL - 

Dương

HĐTN - 

Hà S

HĐTN - 

Chi T

HĐTN - 

Nhung

KHTN 2 - 

Giang 

KHTN

1
KHTN - 

Tâm

T ANH - 

Trang A

T ANH - 

N.Hằng

KHTN - 

Thái

GDĐP - 

M.Anh

T ANH - 

Mai

GDTC - 

Thông

N VĂN - 

Th Hằng
CN - Lý

KHTN 2 - 

Giang 

KHTN

GDTC - 

Đạt
ÂN - Hiếu

2 MT - Liên
GDTC - 

Thông

KHTN - 

Giang 

KHTN

GDCD - 

Chi V

T ANH - 

M.Anh

KHTN - 

Hậu

LS&ĐL - 

Dương

N VĂN - 

Th Hằng
ÂN - Hiếu CN - Lý

N VĂN - 

Hà V

TOÁN - 

Xuân

3
T ANH - 

Trang A

N VĂN - H 

Hà

TOÁN - 

Trang

LS&ĐL - 

Th Hằng

KHTN - 

Tâm

N VĂN - 

Chi V
MT - Liên

KHTN - 

Hậu
TIN - Xuân

SỬ - 

Dương

N VĂN - 

Hà V

T ANH - 

N.Hằng

Thứ 

5

Thứ 

6

Thứ 

7

THỜI KHÓA BIỂU SÁNG
Áp dụng từ ngày 5-9-2024

Thứ 

2

Thứ 

3

Thứ 

4



4
N VĂN - 

Phương

N VĂN - H 

Hà

GDTC - 

Thông

N VĂN - 

Hiền
MT - Liên

N VĂN - 

Chi V

T ANH - 

Mai

LS&ĐL - 

Dương

N VĂN - 

Huệ V

GDTC - 

Đạt

T ANH - 

N.Hằng
MT - Thu

5
HĐTN - 

Phương

HĐTN - H 

Hà

HĐTN - 

Tr.Hằng

HĐTN - 

Thái

HĐTN - 

Tâm
MT - Liên

HĐTN - 

Hà Sinh

HĐTN - V 

Huệ

T ANH - 

M.Anh
ÂN - Hiếu

SỬ - 

Dương

HĐTN - 

Hậu

đề:

Thứ 

7



7A5 7A6 7A7 7A8 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3

HĐTN - 

K.Hằng

HĐTN - 

Trang A

HĐTN - 

Thủy Đ

HĐTN - 

Hiền

HĐTN - Đ 

Linh

HĐTN - 

Thùy

HĐTN - 

Mai

HĐTN - 

Hà V

HĐTN - 

Huệ V

HĐTN - 

Vân

HĐTN - 

Mi

HĐTN - 

Hường

HĐTN - 

Trâm

TIN - Trâm
TIN - Dung 

T
SỬ - Dung

KHTN 3 - 

Hà Sinh

T ANH - 

Thùy
MT - Thu

T ANH - 

Mai

KHTN 1 - 

Mận

TOÁN - 

Nhung

N VĂN - 

Mi

KHTN 1 - 

Thái

N VĂN - 

Phương

ÂN - V 

Huệ

SỬ - Hà S MT - Thu
N VĂN - 

Thủy Đ

TOÁN - 

Trang

CN - Giang 

L

TOÁN - Đ 

Linh
ĐỊA - Như

T ANH - 

Vân

KHTN 3 - 

Nguyệt

GDCD - 

Trang GD

N VĂN - 

Mi

N VĂN - 

Phương

N VĂN - 

K.Hằng

CN - Mận
N VĂN - 

Mi

KHTN 3 - 

Hà Sinh

GDĐP - 

Hiền
SỬ - Dung

TOÁN - Đ 

Linh

TOÁN - H 

Anh
ĐỊA - Như

T ANH - 

Mai

KHTN 3 - 

Nguyệt

KHTN 2 - 

Lan
MT - Thu

TOÁN - Đ 

Hằng

KHTN 3 - 

Hậu

TOÁN - 

Xuân
CN - Mận ÂN - Hiếu

KHTN 3 - 

Hà Sinh

CN - Giang 

L

TOÁN - H 

Anh

KHTN 3 - 

Nguyệt

N VĂN - 

Huệ V

T ANH - 

Vân

TOÁN - Đ 

Linh

ĐỊA - Thủy 

Đ

KHTN 2 - 

Tâm

T ANH - 

Thùy

GDTC - 

Đạt

T ANH - 

M.Anh

N VĂN - 

Hiền
SỬ - Dung

TOÁN - Đ 

Linh

TOÁN - H 

Anh

HĐTN - 

Hà V
TIN - Trâm MT - Thu

KHTN 2 - 

Lan

GDĐP - 

Dương

KHTN 1 - 

Mận

KHTN 2 - 

Lan
ĐỊA - Như

GDTC - 

Đạt

N VĂN - 

Hiền

T ANH - 

Thùy

TOÁN - Đ 

Linh
SỬ - Dung

GDCD - 

Trang GD

TOÁN - 

Nhung

N VĂN - 

Mi

GDTC - 

Tuấn

KHTN 1 - 

Thái
MT - Thu

KHTN 1 - 

Giang L

TOÁN - 

Xuân

TOÁN - 

Chi T

GDTC - 

Đạt

N VĂN - 

Tr.Hằng

T ANH - 

Thùy

GDCD - 

Trang GD

N VĂN - 

Hà V
SỬ - Dung

GDĐP - 

Dương
SỬ - Hà S TIN - Trâm ĐỊA - Như

KHTN 3 - 

Hậu

N VĂN - 

Mi

TOÁN - 

Chi T

T ANH - 

M.Anh

GDTC - 

Tuấn

KHTN 1 - 

Thái
TIN - Trâm SỬ - Dung

CN - Giang 

L

TOÁN - 

Nhung

TOÁN - Đ 

Linh

TOÁN - 

Hường

GDCD - 

Huệ V

GDĐP - 

Trang GD

TOÁN - 

Xuân

KHTN 1 - 

Giang L
SỬ - Dung

TOÁN - Đ 

Linh

GDĐP - Th 

Hằng

KHTN 1 - 

Thái
TIN - Trâm

KHTN 1 - 

Mận

TOÁN - 

Nhung

N VĂN - 

Mi

GDCD - 

Huệ V

KHTN 3 - 

Hậu

TOÁN - 

Hoa

KHTN 1 - 

Giang L

N VĂN - 

Thủy Đ

TIN - Dung 

T

TOÁN - Đ 

Linh

T ANH - 

Thùy

N VĂN - 

Phương

KHTN 2 - 

Lan

GDCD - 

Trang GD
SỬ - Dung

T ANH - 

Trang A

GDTC - 

Tuấn
CN - Lý

TOÁN - 

Hoa

KHTN 3 - 

Hà Sinh

GDTC - 

Đạt

GDCD - 

Trang GD

TOÁN - Đ 

Linh

GDTC - 

Tuấn

N VĂN - 

Phương

ÂN - V 

Huệ
SỬ - Dung

N VĂN - 

Mi
CN - Lý

T ANH - 

Thùy

N VĂN - 

K.Hằng

T ANH - 

Thùy

GDĐP - 

Trang A

T ANH - 

M.Anh
ĐỊA - Hà S

KHTN 3 - 

Hà Sinh

KHTN 2 - 

Lan
SỬ - Dung

GDĐP - 

Dương

GDTC - 

Đạt

CN - Giang 

L
TIN - Trâm

ĐỊA - Thủy 

Đ

GDTC - 

Tuấn

N VĂN - 

K.Hằng

N VĂN - 

Mi

TOÁN - 

Chi T

T ANH - 

M.Anh

T ANH - 

Thùy
TIN - Trâm

KHTN 2 - 

Lan

TOÁN - Đ 

Hằng

TOÁN - 

Nhung

KHTN 1 - 

Mận

TOÁN - Đ 

Linh

TOÁN - 

Hường

T ANH - 

Trang A

N VĂN - 

K.Hằng

KHTN 2 - 

Lan

TOÁN - 

Chi T

TOÁN - 

Trang

HĐTN - Đ 

Linh
SỬ - Dung

KHTN 3 - 

Hà Sinh

TOÁN - Đ 

Hằng

TOÁN - 

Nhung
ĐỊA - Như

ÂN - V 

Huệ

N VĂN - 

Phương
TIN - Trâm

SỬ - Hà S
T ANH - 

Trang A
MT - Thu

GDTC - 

Đạt

KHTN 2 - 

Lan

GDCD - 

Trang GD

GDTC - 

Tuấn

T ANH - 

Vân

T ANH - 

Mai

ÂN - V 

Huệ

ĐỊA - Thủy 

Đ

T ANH - 

Thùy
SỬ - Dung

ĐỊA - Như SỬ - Hà S
KHTN 3 - 

Hà Sinh

KHTN 2 - 

Giang 

KHTN

GDTC - 

Tuấn

N VĂN - 

K.Hằng

T ANH - 

Mai

CN - Giang 

L

ÂN - V 

Huệ

TOÁN - 

Nhung
MT - Thu

TOÁN - 

Hường

T ANH - 

Trang A

HĐTN - 

K.Hằng

N VĂN - 

Mi

N VĂN - 

Thủy Đ

N VĂN - 

Hiền

GDCD - 

Trang GD

HĐTN - 

Thùy

N VĂN - 

Phương

GDTC - 

Tuấn

KHTN 3 - 

Nguyệt
SỬ - Dung

T ANH - 

Trang A

KHTN 2 - 

Lan

TOÁN - Đ 

Hằng

GDTC - 

Đạt

HĐTN - 

Trang A

HĐTN - 

Thủy Đ

HĐTN - 

Hiền
MT - Thu

N VĂN - 

K.Hằng

HĐTN - 

Mai

KHTN 3 - 

Nguyệt

HĐTN - 

Huệ V

GDTC - 

Thông

HĐTN - 

Mi

HĐTN - 

Hường

HĐTN - 

Trâm

N VĂN - 

K.Hằng
ÂN - Hiếu

TIN - Dung 

T

KHTN 1 - 

Giang L

ÂN - V 

Huệ
SỬ - Dung MT - Thu

T ANH - 

Vân

GDTC - 

Đạt

KHTN 2 - 

Tâm

GDTC - 

Tuấn

N VĂN - 

Phương

TOÁN - Đ 

Hằng

N VĂN - 

K.Hằng

T ANH - 

Trang A

GDCD - 

Trang GD
SỬ - Dung

TOÁN - Đ 

Linh

KHTN 3 - 

Hà Sinh

CN - Giang 

L
MT - Thu ĐỊA - Như

T ANH - 

Vân

GDĐP - 

Dương
SỬ - Hà S

TOÁN - Đ 

Hằng

GDCD - 

Trang GD
CN - Mận ĐỊA - Hà S

N VĂN - 

Hiền

N VĂN - 

Tr.Hằng

N VĂN - 

K.Hằng

N VĂN - 

Phương
SỬ - Dung

T ANH - 

Mai

TOÁN - 

Nhung

KHTN 3 - 

Nguyệt

GDTC - 

Tuấn

T ANH - 

Trang A

TOÁN - 

Hoa
SỬ - Hà S ÂN - Hiếu CN - Mận

N VĂN - 

Tr.Hằng

GDTC - 

Tuấn

T ANH - 

Mai

N VĂN - 

Hà V

N VĂN - 

Huệ V

KHTN 3 - 

Nguyệt

TOÁN - Đ 

Linh

KHTN 2 - 

Lan

N VĂN - 

K.Hằng

TOÁN - 

Hoa

GDCD - 

Trang GD
SỬ - Dung

KHTN 3 - 

Hà Sinh

HĐTN - Đ 

Linh

ĐỊA - Thủy 

Đ

ÂN - V 

Huệ

N VĂN - 

Hà V

N VĂN - 

Huệ V

HĐTN - 

Vân

T ANH - 

Trang A

KHTN 3 - 

Nguyệt
ĐỊA - Như

MT - Thu
TOÁN - 

Xuân

GDĐP - 

Thủy Đ

TOÁN - 

Trang
TIN - Trâm

ÂN - V 

Huệ

TOÁN - H 

Anh

GDTC - 

Tuấn

GDĐP - 

Huệ V

T ANH - 

Vân

GDCD - 

K.Hằng

T ANH - 

Thùy

GDĐP - 

Dương

GDTC - 

Đạt

T ANH - 

Trang A

N VĂN - 

Thủy Đ

TOÁN - 

Trang

KHTN 1 - 

Thái

KHTN 3 - 

Hà Sinh

GDĐP - 

Mai

TOÁN - Đ 

Hằng
MT - Thu TIN - Trâm

N VĂN - 

Mi

ÂN - V 

Huệ

KHTN 2 - 

Tâm

T ANH - 

Thùy

GDTC - 

Đạt

T ANH - 

M.Anh
MT - Thu

ĐỊA - Thủy 

Đ

N VĂN - 

K.Hằng

KHTN 3 - 

Hà Sinh

TOÁN - Đ 

Hằng

N VĂN - 

Huệ V

GDTC - 

Thông

N VĂN - 

Mi
CN - Lý

GDTC - 

Tuấn



ÂN - Hiếu
KHTN 3 - 

Hà Sinh

KHTN 2 - 

Giang 

KHTN

T ANH - 

M.Anh

N VĂN - 

Tr.Hằng

T ANH - 

Thùy

GDTC - 

Tuấn

N VĂN - 

Hà V

KHTN 2 - 

Tâm

N VĂN - 

Mi

ĐỊA - Thủy 

Đ

TOÁN - 

Hường

N VĂN - 

K.Hằng

HĐTN - 

K.Hằng

HĐTN - 

Trang A

HĐTN - 

Thủy Đ

HĐTN - 

Hiền

GDĐP - Th 

Hằng

HĐTN - 

Thùy

HĐTN - 

Mai

HĐTN - 

Hà V

HĐTN - 

Huệ V

HĐTN - 

Vân

HĐTN - 

Mi

HĐTN - 

Hường

HĐTN - 

Trâm



9A4 9A5

HĐTN - Đ 

Hằng

HĐTN - 

Lan

GDCD - 

Huệ V

KHTN 2 - 

Lan

TOÁN - Đ 

Hằng

GDCD - 

Huệ V

T ANH - 

Thùy

T ANH - 

Vân

ĐỊA - Như SỬ - Dung

CN - Lý
TOÁN - 

Hường

KHTN 2 - 

Tâm

TOÁN - 

Hường

GDTC - 

Tuấn

KHTN 2 - 

Lan

ĐỊA - Như
N VĂN - 

Tr.Hằng

T ANH - 

Thùy
ĐỊA - Như

GDĐP - 

Dương

T ANH - 

Vân

N VĂN - H 

Hà

TOÁN - 

Hường

TOÁN - Đ 

Hằng
ĐỊA - Như

ÂN - V 

Huệ

GDTC - 

Tuấn

T ANH - 

Thùy

KHTN 3 - 

Nguyệt

N VĂN - H 

Hà

TOÁN - 

Hường

TOÁN - Đ 

Hằng
TIN - Trâm

MT - Thu
N VĂN - 

Tr.Hằng

HĐTN - Đ 

Hằng

HĐTN - 

Lan

N VĂN - H 

Hà

GDĐP - 

Dương

KHTN 2 - 

Tâm

GDTC - 

Tuấn

TOÁN - Đ 

Hằng
MT - Thu

SỬ - Dung
T ANH - 

Vân

KHTN 1 - 

Mận

HĐTN - 

Lan

N VĂN - H 

Hà

N VĂN - 

Tr.Hằng

GDTC - 

Tuấn

N VĂN - 

Tr.Hằng

TIN - Trâm
KHTN 1 - 

Thái



KHTN 3 - 

Hậu

ÂN - V 

Huệ

HĐTN - Đ 

Hằng
CN - Lý


